DANH SÁCH RÀ SOÁT
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 
Khối THCS

	TT
	Họ tên
	SN
	Đơn vị công tác
	Số lần hiến máu 
	Ghi chú

	1
	Phạm Văn Thành 
	1977
	TH &THCS Tân Phúc
	01 lần: 2020
	

	2
	Đặng Đình Tuy 
	1980
	TH &THCS Tân Phúc
	3 lần: 2016; 2018; 2019
	

	3
	Lưu Thị Thu Lan
	1983
	TH &THCS Tân Phúc
	01 lần: 2019
	

	4
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	1985
	TH &THCS Tân Phúc
	
	

	5
	Ngô Văn Công 
	1971
	TH &THCS Tân Phúc
	
	

	6
	Trần Minh Hải 
	1986
	TH &THCS Tân Phúc
	1 lần 2022
	

	7
	Hoa Thị Huyền 
	1987
	TH &THCS Tân Phúc
	
	


	8
	Doãn Thị Thảo 
	1986
	TH &THCS Tân Phúc
	
	

	9
	Lương Thị Lên 
	1975
	TH &THCS Tân Phúc
	
	

	10
	Đỗ Thị Hôm 
	1977
	TH &THCS Tân Phúc
	02 lần: 2015; 2022
	

	11
	Đặng Thị Quý 
	1982
	TH &THCS Tân Phúc
	01 lần: 2019
	

	12
	Vũ Thị Huyền 
	1990
	TH &THCS Tân Phúc
	02 lần: 2020; 2023
	

	13
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	1977
	TH &THCS Tân Phúc
	02 lần: 2021; 2022
	

	14
	Chu Thị Nhường
	1983
	TH &THCS Tân Phúc
	02 lần: 2021; 2023
	

	15
	Phạm Văn Khương
	1979
	TH &THCS Tân Phúc
	02 lần: 2021; 2023
	

	16
	Lâm Anh Dũng 
	1975
	TH &THCS Tân Phúc
	02 lần: 2018; 
	

	17
	Nguyễn Thị Miền 
	1980
	TH &THCS Tân Phúc
	03 Lần: 2019,2020; 2023
	

	18
	Phạm Thị Minh Nhị 
	1978
	TH &THCS Tân Phúc
	02 lần: 2015; 2021
	

	19
	Đặng Thị Trang 
	1992
	TH &THCS Tân Phúc
	04 lần: 2017; 2021; 2022; 2023
	

	20
	Chu Thị Hoa 
	1974
	TH &THCS Tân Phúc
	07 lần: Đến 2020 
	


1

